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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 
TUẦN HỌC THỨ 15                                   Từ ngày: 16/12/2024 - Đến ngày: 20/12/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

16/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 43 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ; Tổ chức kỉ niệm ngày 22/12  

2 141 Tiếng Việt Đọc: Bài 27 : Mẹ (T1/4) MT, ti vi 

3  Mĩ thuật Chiếc bánh sinh nhật (T1/2)  

4 142 Tiếng Việt Đọc: Bài 27 : Mẹ  (T2/4) MT, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC Đi kiễng gót theo các hướng  

2  Âm nhạc Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu  

3 71 Toán Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình (T1/2) MT, ti vi 

3 

17/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g

 1 143 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa O (T3/4) Chữ mẫu, ti vi 

2  Tiếng Anh   

3 72 Toán Bài 27: Vẽ đoạn thẳng (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

4 144 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa (T4/4) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

2 44 HĐTN HĐGDTCĐ Bài 15: Việc của mình không cần ai nhắc Tranh ảnh, ti vi 

3  ĐSTV 
Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề - Xem Video chiến thắng 

Điện Biên Phủ trên không 
 

4 

18/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Đi kiễng gót theo các hướng  

2 145 Tiếng Việt Đọc: Bài 28: Trò chơi của bố (T1/6) MT, ti vi 

3 146 Tiếng Việt Đọc: Bài 28: Trò chơi của bố (T2/6) MT, ti vi 

4  Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 73 Toán Bài 28: Luyện tập chung (T1/1) Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

3 29 TNXH 

Bài 14: Cùng tham gia giao thông (T2/2) + Lồng ghép 

PTTNTT- Bài 9 : Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường 

thở 

MT, ti vi 

5 

19/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 147 Tiếng Việt 
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình;  

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than (T3/6) 

Bảng phụ, MT, 

ti vi 

2 74 Toán Bài 29: Ngày – giờ, giờ - phút (T1/2) Bảng phụ, ti vi 

3 148 Tiếng Việt 
Viết: Nghe - viết: Trò chơi của bố; Viết hoa tên riêng địa 

lí; Phân biệt: l/n, ao/au (T4/6) 
Bảng phụ, ti vi 

4  TC GDTC   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 15 Đạo đức Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân (T1/2) MT, ti vi 

2 30 TNXH Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T1/2) MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ 

6 

20/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1  TC T. Anh Ôn tại chỗ ném rổ bằng hai tay  

2 149 Tiếng Việt 
Luyện tập: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân 

(T5/6) 
MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

4 75 Toán Bài 29: Xem đồng hồ (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 150 Tiếng Việt 

Đọc mở rộng  (T6/6) + Lồng ghép: Bác Hồ và những bài 

học cuộc sống. Bài 6: Tình nghĩa với cha 
Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

3 45 HĐTN 
SHCĐ/SHL:  Bài 15: Việc của mình không cần ai nhắc 

(T3/3) – Sơ kết tuần 15; Triển khai tuần tới 

Hoa thi đua, 

MT, ti vi 

 
 

 
 Số lượt sử dụng đồ dùng: 25 lượt 

 

      Giang Biên, ngày 9 tháng 12 năm 2024 

                   KHỐI TRƯỞNG                                                                                                GIÁO VIÊN 

                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Thị Lý                    

  



   

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 
TUẦN HỌC THỨ 16                                   Từ ngày: 23/12/2024 - Đến ngày: 27/12/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 46 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ; Giới thiệu sách theo CĐ “Chân dung 

anh bộ đội cụ Hồ”- tên sách “Tôi kể em nghe chuyện 

Trường Sa” 

 

2 151 Tiếng Việt Đọc: Bài 29 : Cánh cửa nhớ bà (T1/4) MT, ti vi 

3  Mĩ thuật Chiếc bánh sinh nhật (T2/2)  

4 152 Tiếng Việt Đọc: Bài 29 : Cánh cửa nhớ bà (T2/4) MT, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC Đi kiễng gót theo các hướng  

2  Âm nhạc Ôn tập cuối học kì 1  

3 76 Toán Bài 30: Ngày – tháng (T1/2) MT, ti vi 

3 

24/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 153 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa Ô, Ơ (T3/4) Chữ mẫu, ti vi 

2  Tiếng Anh   

3 77 Toán Bài 30: Luyện tập (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

4 154 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bà cháu (T4/4) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

2 47 HĐTN 
HĐGDTCĐ Bài 16: Lựa chọn trang phục + Lồng ghép 

TLNSTLV- Bài 6: Trang phục khi ra đường 
Tranh ảnh, ti vi 

3  ĐSTV Vẽ theo chủ đề (vẽ chú bộ đội)  

4 

25/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Đi kiễng gót theo các hướng  

2 155 Tiếng Việt Đọc: Bài 30: Thương ông (T1/6) MT, ti vi 

3 156 Tiếng Việt Đọc: Bài 30: Thương ông (T2/6) MT, ti vi 

4  Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 78 Toán Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ (T1/2) Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

3 31 TNXH Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T2/2)  MT, ti vi 

5 

26/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 157 Tiếng Việt 

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt 

động (T3/6) 

Bảng phụ, MT, 

ti vi 

2 79 Toán Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem lịch (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

3 158 Tiếng Việt Viết: Nghe - viết: Thương ông; Phân biệt: ch/tr, ac/at (T4/6) Bảng phụ, ti vi 

4  TC GDTC Dẫn bóng tại chỗ ném rổ bằng hai tay  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 16 Đạo đức Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân (T2/2) MT, ti vi 

2 32 TNXH Ôn tập cuối học kì 1 (T1/1) MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ 

6 

27/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1  TC T. Anh   

2 159 Tiếng Việt 
Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc đã làm cùng người 

thân (T5/6) 
MT, ti vi 

3  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

4 80 Toán Bài 32: Luyện tập chung – Luyện tập (T1/1) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 160 Tiếng Việt Đọc mở rộng  (T6/6) Bảng phụ, ti vi 

2  TC T-TV Ôn tập Toán, Tiếng Việt Bảng phụ, ti vi 

3 48 HĐTN 

SHCĐ/SHL: Bài 16: Lựa chọn trang phục (T3/3) – Sơ kết 

tuần 16. Triển khai tuần mới + Lồng ghép PTTNTT: Bài 10: 

Phòng tránh TNTT do đuối nước 

Hoa thi đua, 

MT, ti vi 

 
 

 
 Số lượt sử dụng đồ dùng: 25 lượt 

 

      Giang Biên, ngày 9 tháng 12 năm 2024 

                   KHỐI TRƯỞNG                                                                                              GIÁO VIÊN 

                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Lý 

 

   



 


